	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: .....................................
Lớp: 5.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
Môn: KHOA HỌC 5
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch
	A. Nước muối loãng
	C.Gạo lẫn trấu

	B. Đường lẫn cát
	D.Xi – măng trộn cát


2. Nguồn năng lượng  chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là:
	A. Mặt trời
	C. Gió

	B. Mặt trăng
	D. Mây


3. Con vật nào dưới đây đẻ trứng?
	 A. Chó
	B. Cá
	C. Mèo
	D. Khỉ


4. Bộ phận nào không có ở hoa cái của thực vật?
	A. Đầu nhụy   
	C. Bao phấn                 

	B. Vòi nhụy
	D. Noãn


5. Ba phần chính của hạt là:
	A. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng                          
	C. Chất dinh dưỡng, vỏ hạt, mầm hạt                   

	B. Chất dinh dưỡng, phôi, rễ mầm  
	D. Vỏ, mầm, lá mầm      


6. Sự biến đổi hóa học là gì?
	A. Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.
	B. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể khí và ngược lại.
	  C. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại.
	D. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.
7: Yếu tố nào nêu ra sau đây có thể làm ô nhiễm môi trường nước?
	A. Nhiệt độ.                      
          B. Ánh sáng mặt trời.                            
          C. Chất thải.
8:  Chim và thú đều có bản năng gì trong quá trình nuôi con?
A. Nuôi con cho đến khi con của chúng đủ lông, đủ cánh và biết bay.
B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.
C. Nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng biết bay.
D. Sinh con và nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.
Câu 2: Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (1 điểm)      (nhụy, sinh dục, sinh sản, nhị)
"Hoa là cơ quan ..................... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan  ..................  đực gọi là ................... Cơ quan sinh dục cái gọi là ........................" .

Câu 3: Viết vào       chữ N trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm để phòng tránh tai nạn về điện.
	A. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện.
	B. Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn.
	C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật.
D. Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt.
Câu 4: Hãy nêu một số cách để tiết kiệm điện.   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Em hãy cho biết vì sao phải bảo vệ môi trường? 
            Em đã làm gì để bảo vệ môi trường? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







BIỂU ĐIỂM CHẤM: Môn khoa học 5
Câu 1: 4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ý đúng
	A
	A
	B
	C
	A
	D
	C
	B

	Điểm
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ




 Câu 2: 1 điểm – điền đúng mỗi vị trí được 0,25 đ.
                 Thứ tự cần điền: sinh sản – sinh dục – nhị - nhụy.

Câu 3:   1 điểm: điền đúng mỗi vị trí được 0,5đ
  Thứ tự cần điền:       a – K         b – K                            c- N             d - N           
           
Câu 4:  2 điểm: Học sinh điền được ít nhất 4 cách làm để tiết kiệm điện – Mỗi cách học sinh nêu ra được 0,5 điểm:     ví dụ: 
+ Chỉ dùng điện khi cần thiết. Ra khỏi nhà tắt điện, quạt, tivi
+ Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là quần áo vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện
+ Nên tận dụng ánh sáng tự nhiên
+ Bật lò sưởi, máy sưởi hợp lí

Câu 5: 1 điểm: Kể ra được nguyên nhân phải bảo vệ môi trường
            1 điểm: Nêu được một số việc đã làm để bảo vệ môi trường.
Vd:  Chúng ta phải bảo vệ môi trường vì môi trường gắn liền với cuộc sống của con người. Môi trường cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí, các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống… Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

+ Để bảo vệ môi trường, em không vứt rác bừa bãi, thường xuyên dọn vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, hạn chế sử dụng đồ nhựa, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện




	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: .....................................
Lớp: 5.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử và Địa lý lớp 5
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	



I.PHẦN 1: Lịch sử (5điểm )
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1: Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:
A. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia
B. Vùng Tây Nguyên có đường đi lại dễ dàng
C. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.
2: Chiến thắng 30-4-1975 có ý nghĩa lịch sử:
A. Đập tan chính quyền Sài Gòn.
B. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
C. Như chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ,...
3: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”?
	A. Bến Tre
	B. Sài Gòn
	

	C. Hà Nội
	D. Cần Thơ
	


4: Nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây dựng đất nước? 
A.   Cung cấp điện	           	B. Ngăn lũ		          C. Cả hai ý trên
Câu 2: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:
(Hồ Chí Minh; lá cờ đỏ sao vàng; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tiến quân ca
Quốc hội quyết định: lấy tên nước là .....................................................................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ............................................................; Quốc ca là bài .........................................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là thành phố .....................................................................:
Câu 3: Em hãy  nêu lại những điểm cơ bản của hiệp định Pa-ri về Việt Nam
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I.PHẦN 2: Địa lí  (5điểm )
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Các nước láng giềng của Việt Nam là? 
          A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia
          B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
          C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.
          D.Lào, Thái lan, Campuchia
2.  Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
         A. Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa.
         B.Vì châu phi có diện tích rộng lớn.
         C.Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền.
         D. Vì châu Phi nằm gần biển.
3:  Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật ?
     A.   Là châu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 00C.
     B.  Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.
     C.   Là châu lục không có dân cư sinh sống.
     D.  Là châu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 00C, động vật tiêu biểu là            
           chim cánh cụt, châu lục không có dân cư sinh sống.
4.Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:
          A. Công, nông nghiệp                         B.  Nông nghiệp
          C. Công nghiệp                                    D. Thủ công nghiệp
Câu 2: Chọn từ thích hợp để điền vào những chỗ chấm sau: 
	Châu Âu nằm ở phía .......................... châu Á, có khí hậu ...........................  Đa số dân cư châu Âu là người da ........................... Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế ..........................
Câu 3.Trên trái đất có mấy đại dương ? Đó là những đại dương nào? 
            Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


BIỂU ĐIỂM CHẤM: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 5
Phần Lịch sử:
Câu 1: 2 đ 
	Câu 1
	1
	2
	3
	4

	Ý đúng
	C
	B
	A
	C

	Điểm
	0,5điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm



Câu 2:   ( 1đ)  Học sinh điền đúng mỗi vị trí được 0,25 đ
  - Thứ tự cần điền là:
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam -  lá cờ đỏ sao vàng - Tiến quân ca -  Hồ Chí Minh

Câu 3: (2 đ)  Học sinh nêu được mỗi ý được 0,5 đ
- Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
- Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam
- Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam
- Mĩ phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam 
Phần Địa lí:
Câu 1: 2 đ 
	Câu 1
	1
	2
	3
	4

	Ý đúng
	A
	C
	D
	B

	Điểm
	0,5điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


 Câu 2: 1 đ – thứ tự cần điền là
                              tây – ôn hòa – trắng – phát triển
Câu 3: 2 đ  - Hs trả lời đúng 
- Trên trái đất có 4 đại dương – được 0,5 đ
- HS kể được tên 4 đại dương: 0,5 đ  
           (Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương)
- Hs trả lời đúng được 1đ. - Thái Bình Dương.

Ninh Hiệp ngày 9 tháng 5 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT ĐỀ



Trần Thị Minh Hiên
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: .....................................
Lớp: 5.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
Môn: Toán  5
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                         ĐỀ CHẴN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
     Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời  A, B, C, D (là đáp số, kết quả phép tính). Hãy khoanh  tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1. Số thập phân gồm năm đơn vị, một phần mười, ba phần nghìn được viết là :
A. 50,13                 B. 5,103           C. 50,013            D. 50,103
Bài 2 . Một đội bóng đã thi đấu 20 trận , thắng 12 trận . Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội là : 
A. 12 %                  B. 32 %               C. 40 %                   D. 60 %
Bài 3.  Tấm logo trường Tiểu học Lê Ngọc Hân may trên áo đồng phục có dạng hình tròn với  đường kính là 6cm. Diện tích của tấm logo đó là:
B. A. 18,84cm2		B. 37,68cm2		C. 28,26 cm2	D. 113,04cm2
Bài 4 . Một cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương mới đó tăng lên bao nhiêu lần?
   A . 12 lần                      B. 27 lần                     C. 9 lần                      D. 8 lần
Bài 5 : Khoảng thời gian từ lúc 6 giờ kém 15 phút sáng  đến 6 giờ 35 phút sáng  là:
  A. 50 phút                    B. 80 phút                 C.  1 giờ 20 phút       D. 1 giờ 50 phút
Bài 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm, chiều cao 6dm. Vậy diện tích xung quanh của hình đó là:
	A. 100dm2
	B. 148dm2
	C. 120dm2
	D. 108dm2


[bookmark: _Hlk99963078]Bài 7 :  Một hình thang có đáy lớn 18cm, đáy bé bằng  đáy lớn và chiều cao 12cm. Diện của hình thang đó là: 
     A. 1,44cm2                 B. 576cm2                 C. 144cm2               D. 288cm2   

Bài 8 : Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978; 5,789 là:
     A.  5,789	                      B. 5,798   		        C. 5,897		D.  5,978    
II.  PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)
a. 8 km 62 m = ………….km                          b. 0,4  cm3 = ....................mm3  
c. 1 phút 30 giây = .................phút                  d. 8,03 tấn  = ................... kg  
Bài 2 Tính giá trị biểu thức (2 điểm)
a, 4,5 x (3,76 + 1,24) – 0,55                    b,   13 phút 15 giây : 5 + 24 phút 21 giây        
…………………………………….        …………………………………………..
…………………………………….        …………………………………………..
…………………………………….        ………………………………………….
…………………………………….        …………………………………………..
Bài 3 (2 điểm)
      Một ô tô đi từ A lúc 8 giờ 40 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Giữa đường ô tô đó nghỉ 20 phút. Tính vận tốc của ô tô đó, biết quãng đường AB dài 90km? 
	
	
	
	
	
Bài 4 ( 1điểm ) Tìm  X:       8,6  x X  + X   x 1,4   =  34,5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….………….………….………….………

BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN 5
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 : ĐỀ CHẴN                                          
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	A
	0,5

	6
	D
	0,5

	7
	C
	0,5

	8
	D
	0,5



II.  PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)
a. 8 km 62 m = 8, 062 km                          b. 0,4  cm3 = 400 mm3  
c. 1 phút 30 giây = 90 phút                  d. 8,03 tấn  = 8030 kg  
Bài 2 Tính giá trị biểu thức (2 điểm)
	a, 4,5 x (3,76 + 1,24) – 0,55
	b,   13 phút 15 giây : 5 + 24 phút 21 giây

	= 4,5 x 5 – 0,55
=  22,5 – 0,55
= 21,95
	= 2 phút 39 giây + 24 phút 21 giây
= 26 phút 60 giây
= 27 phút


Bài 3 (2 điểm):
Bài giải
Thời gian ô tô đi quãng đường đó là:
        11 giờ 15 phút – 8 giờ 40 phút – 20 phút = 2 giờ 15 phút (1 điểm)
Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ (0,25 điểm)
Vận tốc của ô tô đó là: 
         90 : 2,25 = 40 (km/ giờ)   (0,75 điểm)
                        Đáp số 40km/ giờ            (0,25 điểm)
Bài 4 (1điểm)
Tìm  X:                8,6  x X  +   X  x 1,4       =  34,5
     X x (8,6 +1,4) = 34,5
                             X x 10        = 34,5
                                   X          = 34,5 : 10
                                   X          = 3,45
 
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: .....................................
Lớp: 5.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
Môn: Toán  5
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                         ĐỀ LẺ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
     Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời  A, B, C, D (là đáp số, kết quả phép tính). Hãy khoanh  tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1. Số thập phân gồm năm mươi đơn vị, một phần mười, ba phần nghìn được viết là :
B. 50,13                 B. 5,103           C. 50,013            D. 50,103
Bài 2 . Một đội bóng đã thi đấu 20 trận , không thắng 8 trận . Như vậy tỉ số phần trăm các trận không thắng của đội là : 
C. 12 %                  B. 32 %               C. 40 %                   D. 60 %
Bài 3.  Tấm logo trường Tiểu học Lê Ngọc Hân may trên áo đồng phục có dạng hình tròn với  đường kính là 6cm. Diện tích của tấm logo đó là:
D. A. 18,84cm2		B. 37,68cm2		C. 113,04cm2	D. 28,26 cm2
Bài 4 . Một cạnh của hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của hình lập phương mới đó tăng lên bao nhiêu lần?
   A . 12 lần                      B. 27 lần                     C. 9 lần                      D. 8 lần
Bài 5 : Khoảng thời gian từ lúc 6 giờ kém 10 phút sáng  đến 6 giờ 40 phút sáng  là:
  A. 50 phút                    B. 80 phút                 C.  1 giờ 20 phút       D. 1 giờ 50 phút
Bài 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm, chiều cao 5dm. Vậy diện tích xung quanh của hình đó là:
	A. 100dm2
	B. 148dm2
	C. 120dm2
	D. 108dm2


Bài 7 :  Một hình thang có đáy lớn 18cm, đáy bé bằng  đáy lớn và chiều cao 12cm. Diện của hình thang đó là: 
     A. 1,44cm2                 B. 144cm2                 C. 576cm2               D. 288cm2   
Bài 8 : Số bé nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978; 5,789 là:
     A.  5,789	                      B. 5,798   		        C. 5,897		D.  5,978    
II.  PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)
a. 7 km 62 m = ………….km                          b. 0,5  cm3 = ....................mm3  
c. 1 phút 20 giây = .................phút                  d. 8,04 tấn  = ................... kg  
Bài 2 Tính giá trị biểu thức (2 điểm)
a, 4,5 x (3,66 + 1,34) – 0,55                    b,   13 phút 15 giây : 5 + 24 phút 21 giây        
…………………………………….        …………………………………………..
…………………………………….        …………………………………………..
…………………………………….        ………………………………………….
…………………………………….        …………………………………………..
Bài 3 (2 điểm)
      Một ô tô đi từ A lúc 8 giờ 35 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Giữa đường ô tô đó nghỉ 25 phút. Tính vận tốc của ô tô đó, biết quãng đường AB dài 90km? 
	
	
	
	
	
Bài 4 ( 1điểm ) Tìm  Y:       7,6  x Y  + Y x 2,4   =  34,5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….………….………….………….………

BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN 5
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2: ĐỀ LẺ
                                                                      
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	A
	0,5

	6
	A
	0,5

	7
	B
	0,5

	8
	A
	0,5



II.  PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)
a. 7 km 62 m = 7062 km                          b. 0,5  cm3 = 500 mm3  
c. 1 phút 20 giây = 80 phút                     d. 8,04 tấn  = 8040  kg  

Bài 2 Tính giá trị biểu thức (2 điểm)
	a, 4,5 x (3,66 + 1,34) – 0,55
	b,   13 phút 15 giây : 5 + 24 phút 21 giây        

	= 4,5 x 5 – 0,55
=  22,5 – 0,55
= 21,95
	= 2 phút 39 giây + 24 phút 21 giây
= 26 phút 60 giây
= 27 phút


Bài 3 (2 điểm):
Bài giải
Thời gian ô tô đi quãng đường đó là:
        11 giờ 15 phút – 8 giờ 35 phút – 25 phút = 2 giờ 15 phút (1 điểm)
Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ (0,25 điểm)
Vận tốc của ô tô đó là: 
         90 : 2,25 = 40 (km/ giờ)   (0,75 điểm)
                        Đáp số 40km/ giờ            (0,25 điểm)
Bài 4 (1điểm)
Tìm  Y:                7,6  x Y  + Y x 2,4   =  34,5
                              Y x (7,6 + 2,4) = 34,5
                             Y x 10        = 34,5
                                   Y          = 34,5 : 10
                                   Y          = 3,45
 Ninh Hiệp, ngày 09 tháng 05 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT


Trần Thị Minh Hiên














	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: .....................................
Lớp: 5.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
Môn: Tiếng Việt  5
Thời gian: 30 phút 

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Đọc thầm bài văn sau :                                                                   ĐỀ CHẴN
	HÃY THA LỖI CHO EM
      Giờ giảng văn đầu tiên. Nhìn cô giáo Vân viết trên bảng, nét chữ run run, không thẳng hàng, mấy bạn lớp tôi xì xào, đưa mắt nhìn nhau.
      Bỗng dưng, Khôi đứng dậy nói to:
     - Thưa cô, chữ cô viết khó đọc quá!
      Cô Vân đứng lặng người. Đôi mắt cô chớp chớp, mặt cô đỏ lên rồi tái dần. Viên phấn trên tay cô rơi xuống. Phải mất vài phút, cô mới giảng tiếp được. Giờ học hôm đó kết thúc muộn.
     Trước khi cho lớp nghỉ, cô Vân nói nhỏ nhẹ:
    - Trước hết, cô xin lỗi các em vì giảng quá giờ. Còn chữ viết…(Giọng cô đang ngập ngừng bỗng rành rọt hẳn lên) cô sẽ cố gắng trình bày đẹp hơn để các em dễ đọc.
     Hôm đó, đến phiên tôi và Khôi trực nhật, tôi đến lớp sớm hơn ngày thường. Thấy Khôi đang thập thò ngoài cửa lớp, tôi khẽ bước đến bên cậu ấy và nhìn vào. Trời ơi! Cô Vân đang mải mê nắn nót tập viết; thảo nào, những giờ giảng gần đây chữ cô viết khác hẳn ngày đầu.
      Đang viết, bỗng nhiên viên phấn trên tay cô rơi xuống, cô ngồi thụp xuống đất, mặt nhăn lại đau đớn. Cô dùng tay trái nắn bóp tay phải khá lâu. Hình như đau quá, cô lấy tay lau nước mắt. Tôi hoảng hốt chạy vào ôm lấy cô, cầm bàn tay cô, tôi hỏi khẽ:
    - Cô ơi, cô làm sao thế? Em đi báo với các thầy, cô ở văn phòng nhé?
    - Không sao đâu các em ạ, một lát là khỏi thôi. Thỉnh thoảng, cô lại bị như thế. Chả là mảnh đạn còn trong cánh tay cô từ lúc ở chiến trường, gặp khi trở trời là vết thương lại tấy lên đấy thôi.
      Tôi quay lại nhìn Khôi. Bỗng nó cúi đầu, rơm rớm nước mắt, giọng nó nghèn nghẹn:
     - Cô ơi! Cô tha lỗi cho em, em có lỗi với cô.
      Cô Vân từ từ đứng dậy, cô quàng tay lên vai chúng tôi, nhìn chúng tôi trìu mến:
     - Không sao, cô không giận các em đâu. Thôi chúng ta cùng chuẩn bị đi, sắp đến giờ học rồi.
                                                             Phỏng theo Phan Thị Đoan Trang
                                                       (Tạp chí Vì trẻ thơ, số 119, tháng 12-2000)


Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng hoặc hoàn thành bài tập theo yêu cầu:     
Câu 1. Hãy viết những từ còn thiếu vào chỗ chấm
Hôm đó, đến phiên …………………………. trực nhật, tôi đến lớp sớm hơn ngày thường.
Câu 2: Giờ giảng văn đầu tiên, chữ viết trên bảng của cô Vân thế nào ? 
A. nét chữ nắn nót rất đẹp.         B. nét chữ run run, không thẳng hàng.		
C. nét chữ run run. 		D. nét chữ đẹp nhưng không thẳng hàng
Câu 3: Thái độ lúc đầu của Khôi đối với cô giáo như thế nào ? 
A. Chê bai chữ viết của cô.			B. Xì xầm nói xấu cô.
C. Chăm chú theo dõi cô viết.			D. Không nghe cô giảng bài.
Câu 4: Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ “Đúng” hoặc “Sai” .
	Thông tin
	Trả lời

	A. Cô Vân luôn đến lớp sớm để tranh thủ luyện viết chữ trên bảng.
	
	

	B. Cô Vân bị thương ở tay nên không thể viết bảng được.
	
	

	C. Mỗi khi trở trời là vết thương ở tay cô Vân lại tấy lên rất đau.
	
	

	D. Cô Vân rất vui khi thấy các em biết quan tâm và nhận lỗi với cô.
	
	


Câu 5: Em có nhận xét gì về việc làm của cô giáo Vân ? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? 
 “Bỗng dưng, Khôi đứng dậy nói to:
 - Thưa cô, chữ cô viết khó đọc quá!” 
A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
B. Đánh dấu phần chú thích trong câu.
C. Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.
D. Giải thích cho bộ phận đứng trước.
Câu 7: Tìm từ có thể thay thế từ giận trong câu: " Cô Vân từ từ đứng dậy, cô quàng tay lên vai chúng tôi, nhìn chúng tôi trìu mến:
     - Không sao, cô không giận các em đâu."  
………………………………………………………………………………………
Câu 8:  Các câu sau liên kết với nhau bằng cách nào ?
Tôi quay lại nhìn Khôi. Nó cúi đầu, rơm rớm nước mắt, giọng nó nghèn nghẹn. 
……………………………………………………………………………………
Câu 9: Câu nào sau đây là câu ghép: 
a. Cô Vân từ từ đứng dậy, cô quàng tay lên vai chúng tôi, nhìn chúng tôi trìu mến.
b. Tôi hoảng hốt chạy vào ôm lấy cô, cầm bàn tay cô,  hỏi khẽ.
c. Mảnh đạn còn trong cánh tay cô từ lúc ở chiến trường gặp khi trở trời lại tấy lên.
d. Tôi quay lại nhìn Khôi.  
Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau :
              Đôi mắt cô chớp chớp, mặt cô đỏ lên rồi tái dần.


	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: .....................................
Lớp: 5.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 - 2022
Môn: Tiếng Việt  5
Thời gian: 30 phút 

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Đọc thầm bài văn sau :                                                                      ĐỀ LẺ
	HÃY THA LỖI CHO EM
      Giờ giảng văn đầu tiên. Nhìn cô giáo Vân viết trên bảng, nét chữ run run, không thẳng hàng, mấy bạn lớp tôi xì xào, đưa mắt nhìn nhau.
      Bỗng dưng, Khôi đứng dậy nói to:
     - Thưa cô, chữ cô viết khó đọc quá!
      Cô Vân đứng lặng người. Đôi mắt cô chớp chớp, mặt cô đỏ lên rồi tái dần. Viên phấn trên tay cô rơi xuống. Phải mất vài phút, cô mới giảng tiếp được. Giờ học hôm đó kết thúc muộn.
     Trước khi cho lớp nghỉ, cô Vân nói nhỏ nhẹ:
    - Trước hết, cô xin lỗi các em vì giảng quá giờ. Còn chữ viết…(Giọng cô đang ngập ngừng bỗng rành rọt hẳn lên) cô sẽ cố gắng trình bày đẹp hơn để các em dễ đọc.
     Hôm đó, đến phiên tôi và Khôi trực nhật, tôi đến lớp sớm hơn ngày thường. Thấy Khôi đang thập thò ngoài cửa lớp, tôi khẽ bước đến bên cậu ấy và nhìn vào. Trời ơi! Cô Vân đang mải mê nắn nót tập viết; thảo nào, những giờ giảng gần đây chữ cô viết khác hẳn ngày đầu.
      Đang viết, bỗng nhiên viên phấn trên tay cô rơi xuống, cô ngồi thụp xuống đất, mặt nhăn lại đau đớn. Cô dùng tay trái nắn bóp tay phải khá lâu. Hình như đau quá, cô lấy tay lau nước mắt. Tôi hoảng hốt chạy vào ôm lấy cô, cầm bàn tay cô, tôi hỏi khẽ:
    - Cô ơi, cô làm sao thế? Em đi báo với các thầy, cô ở văn phòng nhé?
    - Không sao đâu các em ạ, một lát là khỏi thôi. Thỉnh thoảng, cô lại bị như thế. Chả là mảnh đạn còn trong cánh tay cô từ lúc ở chiến trường, gặp khi trở trời là vết thương lại tấy lên đấy thôi.
      Tôi quay lại nhìn Khôi. Bỗng nó cúi đầu, rơm rớm nước mắt, giọng nó nghèn nghẹn:
     - Cô ơi! Cô tha lỗi cho em, em có lỗi với cô.
      Cô Vân từ từ đứng dậy, cô quàng tay lên vai chúng tôi, nhìn chúng tôi trìu mến:
     - Không sao, cô không giận các em đâu. Thôi chúng ta cùng chuẩn bị đi, sắp đến giờ học rồi.
                                                             Phỏng theo Phan Thị Đoan Trang
                                                       (Tạp chí Vì trẻ thơ, số 119, tháng 12-2000)


Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng hoặc hoàn thành bài tập theo yêu cầu:     
Câu 1. Hãy viết những từ còn thiếu vào chỗ chấm
Hôm đó, đến phiên …………………………. trực nhật, tôi đến lớp sớm hơn ngày thường.
Câu 2: Giờ giảng văn đầu tiên, chữ viết trên bảng của cô Vân thế nào ? 
A. Nét chữ run run, không thẳng hàng.	            B.  Nét chữ nắn nót rất đẹp.         
C. Nét chữ đẹp nhưng không thẳng hàng		  D. Nét chữ run run.
Câu 3: Thái độ lúc đầu của Khôi đối với cô giáo như thế nào ? 
A. Chê bai chữ viết của cô.			B. Xì xầm nói xấu cô.
C. Chăm chú theo dõi cô viết.			D. Không nghe cô giảng bài.
Câu 4: Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ “Đúng” hoặc “Sai” .
	Thông tin
	Trả lời

	A. Cô Vân bị thương ở tay nên không thể viết bảng được.
	
	

	B. Mỗi khi trở trời là vết thương ở tay cô Vân lại tấy lên rất đau.
	
	

	C. Cô Vân luôn đến lớp sớm để tranh thủ luyện viết chữ trên bảng.
	
	

	D. Cô Vân rất vui khi thấy các em biết quan tâm và nhận lỗi với cô.
	
	


Câu 5: Em có nhận xét gì về việc làm của cô giáo Vân ? 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? 
 “Bỗng dưng, Khôi đứng dậy nói to:
 - Thưa cô, chữ cô viết khó đọc quá!” 
A. Giải thích cho bộ phận đứng trước.
B. Đánh dấu phần chú thích trong câu.
C. Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.
D. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
Câu 7: Tìm từ có thể thay thế từ giận trong câu: " Cô Vân từ từ đứng dậy, cô quàng tay lên vai chúng tôi, nhìn chúng tôi trìu mến:
     - Không sao, cô không giận các em đâu."  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 8:  Các câu sau liên kết với nhau bằng cách nào ?
Tôi quay lại nhìn Khôi. Nó cúi đầu, rơm rớm nước mắt, giọng nó nghèn nghẹn. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Câu nào sau đây là câu ghép: 
a. Tôi quay lại nhìn Khôi.  
b. Tôi hoảng hốt chạy vào ôm lấy cô, cầm bàn tay cô,  hỏi khẽ.
c. Cô Vân từ từ đứng dậy, cô quàng tay lên vai chúng tôi, nhìn chúng tôi trìu mến.
d. Mảnh đạn còn trong cánh tay cô từ lúc ở chiến trường gặp khi trở trời lại tấy lên.
Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau :
              Đôi mắt cô chớp chớp, mặt cô đỏ lên rồi tái dần.
BIỂU ĐIỂM CẤM MÔN TIẾNG VIỆT 
PHẦN ĐỌC HIỂU :  ĐỀ CHẴN
ĐỀ CHẴN
	
	Biểu điểm

	1. tôi và Khôi
	0,5 điểm

	2. B         3. A
	Mỗi câu 0,5 điểm

	4. Đ – S – Đ - Đ
	Mỗi ý 0,25 điểm

	5. Cô Vân là người kiên trì vượt khó, có lòng bao dung và thương yêu học sinh.
	1 điểm

	6. A       7. trách                  9.A
	Mỗi câu 0,5 điểm

	8. Hai câu liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ
	1 điểm

	10. Đôi mắt cô /chớp chớp, mặt cô / đỏ lên rồi tái dần.
         CN                   VN             CN                   VN
	1 điểm





PHẦN ĐỌC HIỂU :  ĐỀ LẺ
ĐỀ LẺ
	
	Biểu điểm

	1. tôi và Khôi
	0,5 điểm

	2. A         3. A
	Mỗi câu 0,5 điểm

	4. S – Đ – Đ - Đ
	Mỗi ý 0,25 điểm

	5. Cô Vân là người kiên trì vượt khó, có lòng bao dung và thương yêu học sinh.
	1 điểm

	6. D       7. trách                  9.C
	Mỗi câu 0,5 điểm

	8. Hai câu liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ
	1 điểm

	10. Đôi mắt cô /chớp chớp, mặt cô / đỏ lên rồi tái dần.
         CN                   VN             CN                   VN
	1 điểm




PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học: 2021 - 2022
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi: (3 điểm)
   Đọc thành tiếng 1 trong 4 đoạn sau và trả lời câu hỏi.

         Đoạn thứ nhất. 
Hoàng hôn trên sông Hương
Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy có cái gì như lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hàng ngày đã rất yên tĩnh này.
Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm.
Câu hỏi:  
1. Hoàng hôn là thời điểm nào trong ngày? Lúc đó mây trời thế nào?
2. Vì sao dòng sông Hương lại thay đổi sắc màu lúc hoàng hôn?

          Đoạn thứ hai. 
    Hoàng hôn trên sông Hương
          Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường thắp lên những quả tròn màu tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra màu trắng soi rõ mặt người qua lại thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt.
           Huế thức dậy trong một nhịp chuyển động mới, đi vào cuộc sống ban đầu của nó.
 Câu hỏi:
1. Tìm những chi tiết miêu tả hoạt động của con người bên bờ sông, trên mặt sông từ lúc trời chiều đến khi tối hẳn?
2. Nêu ý chính của đoạn văn?
      
    Đoạn thứ ba. 
Nắng trưa
Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mí mắt khép lại.
Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im.
Câu hỏi:
1. Bài văn tả cảnh gì, ở đâu?
2. Tìm những chi tiết, đặc điểm cho thấy tác động của nắng trưa dữ dội đối với con người và cảnh vật?


         Đoạn thứ tư. 
Rừng chiều
         Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên cánh rừng già. Nhá nhem, từng đàn chim đang vội vã bay về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi. Các loài động vật như gà rừng, sóc nâu, nai, hoẵng cũng từ mọi nơi trở về kiếm chỗ trú thân cho đêm nay. Tiếng suối chảy róc rách như cũng nhỏ đi bởi tiếng lay động của cả khu rừng. Trên các tán lá, một thứ ánh sáng nửa đen, nửa trắng hòa lẫn tạo nên một màu thẫm dần, thẫm dần như báo hiệu rằng thần đêm đang từ từ bước tới khoác chiếc áo đen bao phủ toàn bộ khu rừng... Cả khu rừng mỗi lúc như càng nặng nề hơn. Rồi tất cả vạn vật chìm vào trong màn đêm, im lặng và say sưa với giấc ngủ bình yên.
Câu hỏi:
1.  Bài văn tả cảnh gì? Vào lúc nào?
2.  Tìm những chi tiết miêu tả cho thấy cảnh vật được miêu tả là cảnh chiều tối?




[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học 2021 - 2022
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi : (3 điểm)                                        
	- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 100 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.
	- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm
	- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.
* Trả lời câu hỏi đoạn 1: 
1. Hoàng hôn là lúc mặt trời bắt đầu từ từ lặn. Lúc đó gió thổi mây về phía cửa sông, trời chiều có những vệt mây hồng rực rỡ.
2. Dòng sông Hương thay đổi sắc màu lúc hoàng hôn vì lúc đó những vệt mây hồng rực rỡ in bóng xuống một quãng sông gần Kim Long; ánh sáng thay đổi phản chiếu xuống dòng sông.
* Trả lời câu hỏi đoạn 2: 
1. Những chi tiết miêu tả hoạt động của con người bên bờ sông, trên mặt sông từ lúc trời chiều đến khi tối hẳn: Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều. Trên mặt sông thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng.
2. Ý chính của đoạn văn: Tả hoạt động của con người bên bờ sông, trên mặt sông từ lúc trời chiều đến khi tối hẳn. 
* Trả lời câu hỏi đoạn 3: 
1. Bài văn tả cảnh nắng trưa mùa hè ở làng quê.
2. Những chi tiết, đặc điểm cho thấy tác động của nắng trưa dữ dội đối với
- Con người: Câu hát ru em đứt đoạn, lịm đi trong cái nặng nề của hai mí mắt khép lại.
- Cảnh vật: Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im.                   
* Trả lời câu hỏi đoạn 4: 
1. Bài văn tả cảnh rừng già, vào lúc chiều tối. (Bắt đầu hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống)
2. Những chi tiết miêu tả cho thấy cảnh vật được miêu tả là cảnh chiều tối: Hoàng hôn bắt đầu buông xuống; nhá nhem, từng đàn chim đang vội vã bay về tổ; các loài động vật từ mọi nơi trở về kiếm chỗ trú thân; thần đêm đang từ từ bước tới khoác chiếc áo đen bao phủ toàn bộ khu rừng; vạn vật chìm vào trong màn đêm.
PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học: 2021 - 2022

KIỂM TRA VIẾT
     1.Chính tả: Nghe – viết:                         
Thả thuyền
Sau trận mưa rào, ngoài sân có tiếng ríu rít của bọn trẻ đang xúm lại chơi thả thuyền. Những chiếc thuyền bằng giấy đủ màu được lần lượt thả xuống dòng nước. Chiếc nào cũng tròng trành, nghiêng ngửa một lúc rồi mới lướt đi băng băng. Bọn trẻ thích thú đuổi theo những chiếc thuyền, vừa chạy vừa reo hò, tranh cãi nhau xem thuyền của đứa nào trôi nhanh nhất. Chiếc thuyền trở thành niềm hi vọng của mỗi chủ nhân nhỏ tuổi. Dường như chúng đang trở trên mình cả một thời bé dại.
                                                                                   ( Theo HÀ THỊ BÌNH THANH )
III. Tập làm văn (8điểm) : Chọn một trong hai đề sau:
     Đề 1: Đất nước ta có biết bao nhiêu cảnh đẹp. Hãy tả lại một cảnh đẹp mà em thích nhất.
     Đề 2: Hãy tả một người mà em yêu quý (bạn bè, thầy cô, bác bảo vệ, bác hàng xóm…) 



BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT – Phần kiểm tra viết
1.  Chính tả: 2 điểm
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, đẹp đoạn văn: 2 điểm.
- Sai từ  1 đến 3 lỗi trừ 0,25đ. Sai từ 4 đến 6 lỗi trừ 0,5đ. Sai từ 7 đến 10 lỗi  trừ 1đ (gồm: sai - lẫn phụ âm đầu, vần, thanh; không viết hoa đúng quy định)
* Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn: trừ 0,5 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn: 8 điểm
Đề bài: Văn tả người
· Viết được bài văn tả người đủ 3 phần, trình bày đúng bố cục, miêu tả sinh động về người được tả, câu văn hay, có hình ảnh, diễn đạt gãy gọn, đủ ý, dùng từ đúng văn cảnh, không mắc lỗi chính tả.
· Cụ thể:
+ Phần mở bài: Giới thiệu người định tả (1 điểm).
+ Phần thân bài: 4 điểm
.Nội dung: Tả bảo quát về vóc dáng của người được tả. Tả chi tiết về ngoại hình, đặc biệt cần tập trung tả nét nổi bật về ngoại hình. ( Chẳng hạn như khuôn mặt, mái tóc, làn da, đôi mắt, miệng, nụ cười, ….)
Tả hoạt động và tính tình của người đó.
. Kĩ năng: Có thể thông qua tả ngoại hình để phác họa nên tính tình hoặc kết hợp tả hoạt động qua đó bộc lộ nét tính cách nổi bật của người mình định tả.
. Cảm xúc: Chân thành, bày tỏ lòng yêu mến.
+ Phần kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả (1 điểm).
+ Trình bày:
. Chữ viết đúng chính tả, sạch đẹp, trình bày đúng quy định: 0,5 điểm
. Dùng từ đúng văn cảnh, diễn đạt ý trọn vẹn, lời văn tự nhiên, chân thực: 0,5 điểm.
. Bài viết giàu cảm xúc, có sáng tạo: 1 điểm.
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 …..
Đề bài văn tả cảnh:
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	2
	1,5
	1
	0.5

	1
	Mở bài:
 Giới thiệu được cảnh định tả
( 1điểm )  

	
	
	- Giới thiệu được cảnh định tả.
- Em quan sát cảnh ấy vào thời điểm nào?
	- Giới thiệu được cảnh định tả.


	


2a
	Thân bài
(4,5 điểm)
	Nội dung:- Tả bao quát toàn cảnh.
-Tả từng bộ phận của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.(2 điểm)
	- Tả bao quát toàn cảnh.
-Tả từng bộ phận của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian.
	- Tả bao quát toàn cảnh.
-Tả từng bộ phận của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian nhưng còn sơ sài.
	-Tả từng bộ phận của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian nhưng còn sơ sài.
	Chỉ tả được 1, 2  bộ phận của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian 

	

2b
	
	Kĩ năng: dùng từ, đặt câu, viết đoạn…
(1,5 điểm)
	
	Tả theo một trình tự hợp lý; diễn đạt trôi chảy, các câu văn có sự liên kết, làm rõ ý chủ đề.

	Các ý sắp xếp theo trình tự hợp lý, diễn đạt trôi chảy, các câu văn có sự liên kết.
	Các  ý sắp xếp theo trình tự hợp lý, diễn đạt chưa thật trôi chảy.

	
2c

	
	
Cảm xúc
    (1 điểm)
	
	
	
Thể hiện được cảm xúc chân thực.
	
Chưa thể hiện rõ cảm xúc.

	
3
	Kết bài:  Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của em với cảnh được miêu tả.(1 điểm)
	
	
	  Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của em với cảnh được miêu tả.
	Đã nêu được nhận xét hoặc cảm nghĩ nhưng còn sơ sài.

	
4
	
Chữ viết, chính tả 
    (0,5 điểm)
	
	
	
	Sai 2, 3 lỗi chính tả, trình bày sạch, đẹp.

	


5
	


Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	Có sáng tạo trong cách diễn đạt: sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, đảo ngữ,… làm nổi bật nội dung.
	Có sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong diễn đạt nhưng chưa làm nổi bật nội dung.



